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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM 

 
Số: 20/2015/TT-NHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài 
của người cư trú là tổ chức 

 
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 

năm 2010; 
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH ngày 13 tháng 12 năm 2005 

và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 
06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối; 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định việc 

mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Thông tư này quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài 

của người cư trú là tổ chức, bao gồm: 
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại 

hối (sau đây gọi là tổ chức tín dụng được phép). 
2. Tổ chức kinh tế (không bao gồm tổ chức tín dụng). 
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3. Tổ chức khác bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam 
hoạt động tại Việt Nam. 

Điều 2. Các trường hợp mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của 
tổ chức tín dụng được phép 

1. Tổ chức tín dụng được phép thực hiện các hoạt động ngoại hối ở nước ngoài 
theo Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà 
nước) được mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện các hoạt 
động ngoại hối phù hợp với nội dung được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và 
quy định pháp luật của nước sở tại nơi mở tài khoản ngoại tệ, không phải làm thủ 
tục xin cấp phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài theo quy định tại 
Thông tư này.  

2. Trường hợp thực hiện khoản vay nước ngoài phù hợp với quy định hiện 
hành của pháp luật, tổ chức tín dụng được phép được mở và sử dụng tài khoản 
ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài theo hợp đồng hoặc thỏa 
thuận đã ký với bên cho vay nước ngoài về việc phải mở tài khoản ngoại tệ ở nước 
ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài và quy định pháp luật của nước sở tại nơi 
mở tài khoản ngoại tệ, không phải làm thủ tục xin cấp phép mở và sử dụng tài 
khoản ngoại tệ ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư này. 

3. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép mở và sử dụng tài khoản 
ngoại tệ ở nước ngoài (sau đây gọi là Giấy phép), tổ chức tín dụng được phép được 
mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài theo các nội dung quy định trong 
Giấy phép, Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có), quy định tại Thông tư 
này và quy định pháp luật nước sở tại nơi tổ chức tín dụng được phép mở tài khoản 
trong các trường hợp sau:  

a) Tổ chức tín dụng được phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài 
để đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho văn phòng đại 
diện, chi nhánh, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật 
nước sở tại; 

b) Tổ chức tín dụng được phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài 
để phục vụ hoạt động của văn phòng đại diện ở nước ngoài. 

Điều 3. Các trường hợp mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài 
của người cư trú là tổ chức kinh tế  

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, tổ chức kinh tế được mở và 
sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài theo các nội dung quy định trong Giấy 
phép, Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có), quy định tại Thông tư này 
và quy định pháp luật nước sở tại nơi tổ chức kinh tế mở tài khoản trong các 
trường hợp sau: 
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1. Tổ chức kinh tế mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để đáp ứng 
các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại 
diện theo quy định của pháp luật nước sở tại. 

2. Tổ chức kinh tế mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài phục vụ cho 
hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài. 

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là bên đi vay 
nước ngoài) mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện khoản 
vay nước ngoài theo thỏa thuận với bên cho vay nước ngoài. 

4. Doanh nghiệp thuộc diện đầu tư đặc biệt quan trọng theo chương trình của 
Chính phủ; doanh nghiệp đầu tư dưới hình thức đối tác công tư (PPP) mở và sử 
dụng tài khoản ở nước ngoài để thực hiện các cam kết với bên nước ngoài. 

5. Tổ chức kinh tế mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện 
các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng với bên nước ngoài bao gồm hợp đồng thầu xây 
dựng ở nước ngoài; hợp đồng mua bán tàu với bên nước ngoài; các cam kết, thỏa 
thuận, hợp đồng khác với bên nước ngoài, không bao gồm việc mở và sử dụng tài 
khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài theo yêu cầu của 
bên cho vay nước ngoài. 

Điều 4. Các trường hợp mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của 
tổ chức khác 

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, các tổ chức khác quy định 
tại khoản 3 Điều 1 Thông tư này được mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước 
ngoài theo các nội dung quy định trong Giấy phép, Quyết định sửa đổi, bổ sung 
Giấy phép (nếu có), quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật nước sở tại 
nơi tổ chức mở tài khoản trong các trường hợp để tiếp nhận viện trợ, tài trợ của 
nước ngoài hoặc các trường hợp khác được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
cho phép. 

Điều 5. Thời hạn của Giấy phép 
Thời hạn của Giấy phép (là thời hạn sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài) 

được xem xét căn cứ vào:  
1. Thời hạn hiệu lực của văn bản do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cho 

phép tổ chức được thành lập và hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước 
ngoài. Trong trường hợp văn bản do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cho 
phép tổ chức được thành lập và hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước 
ngoài không quy định thời hạn hiệu lực, thời hạn của Giấy phép tối đa không quá 
03 (ba) năm kể từ ngày cấp Giấy phép; hoặc 

2. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng vay nước ngoài giữa bên đi vay nước ngoài 
và bên cho vay nước ngoài; hoặc 

3. Thời hạn thực hiện các cam kết, thỏa thuận hoặc thời hạn hiệu lực của hợp 
đồng với bên nước ngoài; hoặc 
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4. Thời hạn tiếp nhận viện trợ, tài trợ của nước ngoài; hoặc 
5. Thời hạn tại văn bản của cơ quan thẩm quyền của nước sở tại cho phép 

thành lập và hoạt động tạm thời đối với tổ chức mở tài khoản ngoại tệ ở nước 
ngoài để đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động chi nhánh, văn 
phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật 
nước sở tại. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài không cấp 
Giấy phép thành lập và hoạt động tạm thời, thời hạn của Giấy phép là 01 (một) 
năm kể từ ngày cấp Giấy phép.  

Điều 6. Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, cấp Quyết định sửa đổi, 
bổ sung Giấy phép 

1. Hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, cấp Quyết định sửa đổi, 
bổ sung Giấy phép phải được lập thành một bộ bằng tiếng Việt, trường hợp hồ sơ 
bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được xác 
nhận bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều này.  

2. Đối với các thành phần hồ sơ bản sao, tổ chức nộp bản sao có xác nhận của 
tổ chức về tính chính xác của bản sao so với bản chính.  

3. Trường hợp xin mở tài khoản ngoại tệ để phục vụ hoạt động của chi nhánh, 
văn phòng đại diện ở nước ngoài, tổ chức phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh 
sự theo quy định pháp luật hiện hành đối với văn bản của cơ quan có thẩm quyền 
của bên nước ngoài cho phép tổ chức được mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở 
nước ngoài. 

Điều 7. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép và Quyết định sửa đổi, bổ sung 
Giấy phép 

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cấp và thu hồi Giấy phép.  
2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối cấp 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với trường hợp điều chỉnh các nội dung 
liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của tổ chức theo 
quy định tại Điều 17 Thông tư này. 

 
Chương II 

THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
 
Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép 
1. Các tổ chức (trừ tổ chức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư này) khi 

có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài, căn cứ vào quy định tại Điều 9, 
Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư này 
lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng 
Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối). 



 
 CÔNG BÁO/Số 1141 + 1142/Ngày 23-11-2015 65 
 

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép theo Phụ lục số 03 đính kèm Thông tư này 
cho tổ chức. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 7 (bảy) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ 
chức bổ sung hồ sơ.  

Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn 
bản gửi tổ chức nêu rõ lý do.  

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép để đáp ứng các điều kiện xin cấp phép 
thành lập và hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh, ngân hàng 100% 
vốn ở nước ngoài của tổ chức tín dụng được phép 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Phụ lục số 01 đính kèm Thông tư này). 
2. Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng được phép. 
3. Bản sao văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép thành lập văn 

phòng đại diện, chi nhánh, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài. 
4. Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt tài liệu của bên nước ngoài chứng minh 

việc tổ chức tín dụng phải mở tài khoản tại nước sở tại để đáp ứng điều kiện xin 
cấp phép thành lập và hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh, ngân hàng 100% 
vốn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước sở tại. 

5. Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt văn bản của cơ quan thẩm quyền của nước 
sở tại cho phép thành lập và hoạt động tạm thời cho văn phòng đại diện, chi nhánh, 
ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài (nếu có). 

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép để phục vụ hoạt động văn phòng đại 
diện ở nước ngoài của tổ chức tín dụng được phép 

1. Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư này. 
2. Bản sao văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép thành lập văn 

phòng đại diện ở nước ngoài. 
3. Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước 

ngoài cho phép được thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài. 
4. Quyết định về việc thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài do người đại 

diện hợp pháp của tổ chức tín dụng được phép ký. 
5. Quyết định phê duyệt chi phí hàng năm cho hoạt động của văn phòng đại 

diện ở nước ngoài do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng được phép ký. 
6. Quy chế tổ chức hoạt động của văn phòng đại diện ở nước ngoài do người 

đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng được phép ký (nếu có). 


